
Số tờ Số thửa
 Diện tích 

(m²) 
Đơn giá  Thành tiền 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Tổng cộng         7.192,5 287.700.000 287.700.000

1 Hoàng Thị Liễu 21 205 509,1 207,3                40.000 8.292.000 8.292.000

Trần Thị Diễn 21 204 470,0 292,4                40.000 11.696.000

Trần Thị Diễn 24 28 282,0 281,4                40.000 11.256.000

3 Hoàng Văn Hòa vợ Nguyễn Thị Nga 21 220 711,2 137,5                40.000 5.500.000 5.500.000

Nguyễn Thị Ngân chồng Nguyễn Thái Học 21 190 158,1 158,1                40.000 6.324.000

Nguyễn Thị Ngân chồng Nguyễn Thái Học 21 196 129,7 1,8                    40.000 72.000

Nguyễn Thị Ngân chồng Nguyễn Thái Học 21 241 710,7 478,0                40.000 19.120.000

5 Kiều Văn Hiệp 21 219 477,7 295,1                40.000 11.804.000 11.804.000

Ghi chú

PHƢƠNG ÁN HỖ TRỢ BÀN GIAO MẶT BẰNG SỚM

Dự án: Đƣờng liên xã từ QL.17 (đoạn gần thị trấn Nhã Nam) đi xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên (Đoạn qua địa phận xã Phúc Sơn - 

Đợt 01)

Địa điểm: Thôn Luông, xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày         /04/2023 của UBND huyện Tân Yên)

TT Tên chủ sử dụng đất
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4 25.516.000

22.952.000
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6 Nguyễn Thị Hạng 21 276 808,2 143,1                40.000 5.724.000 5.724.000

7 Nguyễn Xuân Giao vợ Nguyễn Thị Xinh 21 201 200,2 32,4                  40.000 1.296.000 9.528.000

7 Nguyễn Xuân Giao vợ Nguyễn Thị Xinh 24 42 205,8 205,8                40.000 8.232.000

8 Phạm Công Đức vợ Diêm Thị Thanh 24 17 827,9 827,9                40.000 33.116.000 33.116.000

9 Phạm Văn Ngọc 21 283 879,6 257,8                40.000 10.312.000 10.312.000

10 Phạm Đình Dũng vợ Nguyễn Thị Loan 21 284 712,2 403,5                40.000 16.140.000 16.140.000

11 Nguyễn Văn An vợ Nguyễn Thị Là 21 168 551,2 162,8                40.000 6.512.000 6.512.000

12
Nguyễn Xuân Quỳ (đại diện hàng thừa kế 

hộ ông Nguyễn Xuân Điều - đã mất) 
21 206 647,2 36,0                  40.000 1.440.000 2.204.000

12
Nguyễn Xuân Quỳ (đại diện hàng thừa kế 

hộ ông Nguyễn Xuân Điều - đã mất) 
24 10 250,8 19,1                  40.000 764.000

13 Nguyễn Xuân Trường vợ Bùi Thị Nguyên 42 154 955,6 360,0                40.000 14.400.000 14.400.000

14 Ngô Thị Hạnh 24 27 279,9 170,6                40.000 6.824.000 6.824.000

Kiều Thị Tính 21 189 440,3 440,3                40.000 17.612.000

Kiều Thị Tính 24 29 310,6 278,5                40.000 11.140.000

15 28.752.000
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Phạm Văn Dũng (đại diện hàng thừa kế hộ 

ông Phạm Văn Quýnh - đã mất) 
21 188 645,3 166,4                40.000 6.656.000

Phạm Văn Dũng (đại diện hàng thừa kế hộ 

ông Phạm Văn Quýnh - đã mất) 
21 198 331,5 42,4                  40.000 1.696.000

Phạm Văn Dũng (đại diện hàng thừa kế hộ 

ông Phạm Văn Quýnh - đã mất) 
24 16 1.847,0 59,9                  40.000 2.396.000

17 Kiều Văn Xuân vợ Dương Thị Hiền 24 18 195,0 13,8                  40.000 552.000 552.000

18
Nguyễn Như Bính (Người được ủy quyền 

Nguyễn Thị Dung)
21 253 269,2 7,4                    40.000 296.000 296.000

19 Kiều Ngọc Thịnh vợ Nguyễn Thị Phúc 24 30 245,7 77,5                  40.000 3.100.000 3.100.000

20 Lưu Thị Hợp 24 41 83,8 83,8                  40.000 3.352.000 3.352.000

21
Nguyễn Văn Lịch (Đại diện hàng thừa kế 

Nguyễn Thị Phố - đã mất) 
21 251 678,8 116,6                40.000 4.664.000 4.664.000

22 Nguyễn Thị Sành 21 243 248,6 2,1                    40.000 84.000 84.000

23

Hoàng Văn Tùng (Đại diện hàng thừa kế hộ 

bà Phạm Thị Viết ủy quyền cho ông Phạm 

Văn Dũng)

21 191 758,6 758,6                40.000 30.344.000 30.344.000

24 Lưu Thị Năng 21 252 890,1 674,6                40.000 26.984.000 26.984.000

16 10.748.000
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